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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

PHẠM HỮU LẦU 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 03 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2025-2026 

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 7 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

A. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm) 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4.0 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 

Câu 1. Biện pháp nào sau đây KHÔNG thuộc chính sách phát triển nông nghiệp thời Minh-Thanh? 

A. Luân canh cây trồng.                B. Gia tăng diện tích, năng suất, sản lượng. 

C. Bỏ mặc việc thủy lợi.    D. Xây dựng đồn điền chuyên canh. 

Câu 2. Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, việc thực hành Tam cương, Ngũ thường chủ yếu nhằm mục 

đích gì? 

A. Thúc đẩy sự bình đẳng xã hội.  B. Hạn chế quyền lực của nhà vua. 

C. Tăng quyền lợi cho nông dân.              D. Củng cố tôn ti trật tự xã hội.  

Câu 3. Trong văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX, hệ tư tưởng nào vẫn có ảnh hưởng lớn 

đến giáo dục, đạo đức và quan hệ xã hội hiện nay? 

A. Phật giáo.                  B. Lão giáo.                    C. Đạo giáo.                 D. Nho giáo. 

Câu 4. Vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ thống nhất vào năm nào? 

A. Năm 535.                  B. Năm 320.                    C. Năm 500.                 D. Năm 600. 

Câu 5. Ấn Độ dưới thời Vương triều Gúp-ta, nghề nào đạt đến đỉnh cao so với thế giới lúc bấy giờ? 

A. Nông nghiệp.            B. Thương mại.               C. Luyện kim.                D. Thủ công mỹ nghệ. 

Câu 6. Thương mại thời Gúp-ta phát triển ở đâu và điều gì được lưu hành rộng rãi? 

A. Nông thôn, lúa và gạo.                                    B. Thành thị, đồng tiền vàng, bạc. 

C. Biển, ngọc trai và hải sản.                               D. Rừng núi, gỗ và thú rừng. 

Câu 7. Tôn giáo nào được du nhập và trở thành quốc giáo trong thời Vương triều Đê-li? 

A. Phật giáo.  B. Ấn Độ giáo.             C. Thiên chúa giáo.            D. Hồi giáo. 

Câu 8. Ấn Độ thời kỳ Vương triều Đê-li, chữ nào trở thành ngôn ngữ chính? 

A. Chữ Ba Tư.  B. Chữ Hán.             C. Chữ Ả Rập.            D. Chữ Phạn. 

Câu 9. Hiện Nay, châu Á có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ? 

A. 50 quốc gia.              B. 45 quốc gia.              C. 49 quốc gia.              D. 60 quốc gia. 

Câu 10. Trên bản đồ chính trị, châu Á được phân chia thành mấy khu vực? 

A. 2 khu vực.                B. 9 khu vực.                  C. 4 khu vực.                D. 6 khu vực. 

Câu 11. Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu Á? 

A. Đông Nam Á.                    B. Bắc Á.                        C. Nam Á.                    D. Đông Á. 

Câu 12. Châu Phi xếp thứ mấy trên thế giới về diện tích? 

A. Thứ nhất.                   B. Thứ hai.                      C. Thứ tư.                    D. Thứ ba.  

Câu 13. Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào?  

A.Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.               B. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

C. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.            D. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.  

Câu 14. Kênh đào Xuy-ê là nơi nối liền giữa hai khu vực nào? 
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A. Vịnh A-đen và Ấn Độ Dương.                          B. Biển Đỏ với vịnh A-đen. 

C. Biển Đỏ với Địa Trung Hải.                      D. Địa Trung Hải với Đại Tây Dương. 

Câu 15. Đặc điểm nào nổi bật về hình dạng của Châu Phi? 

A. Dạng hẹp, kéo dài theo hướng Bắc - Nam.        B. Có dạng khối, đường bờ biển khúc khuỷu. 

C. Dạng vòng cung, đường bờ biển ít bị chia cắt.   D. Có dạng khối, đường bờ biển ít bị chia cắt.  

Câu 16. Ở châu Phi kim cương tập trung chủ yếu ở khu vực nào? 

A. Nam Phi.                B. Trung Phi.                      C. Bắc Phi.                 D. Khắp châu Phi. 

PHẦN 2: CÂU HỎI ĐÚNG SAI (1.5 điểm) 

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau: (1.0 điểm) 

“ Ấn Độ là một bán đảo lớn, địa hình đa dạng với 3 khu vực gồm vùng núi cao, trong đó có dãy 

Himalaya hùng vĩ (Himalaya có nghĩa là Xứ tuyết phủ), cao nguyên Deccan, vùng đồng bằng sông Ấn (tây 

bắc) và đồng bằng sông Hằng (đông bắc). Dù địa hình hiểm trở, nhưng sự thông thương giữa Ấn Độ với 

bên ngoài qua các hẻm núi ở miền tây bắc và thông qua ba mặt giáp biển ở đông nam đến tây nam (vịnh 

Bengal và biển Ả rập nối liền với Ấn Độ Dương). Vùng đồng bằng phì nhiêu được phù sa sông Ấn và sông 

Hằng bồi đắp tạo điều kiện thuận lợi cho sự nảy sinh nền nông nghiệp cổ xưa và hình thành các điểm tập 

trung cư dân từ thời đồ Đá”. 

                                                                 (Lịch sử văn minh thế giới, PGS. TS Nguyễn Đức Hòa, NXB Đại 

học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, trang 49-50) 

Qua đoạn thông tin những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ, em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc 

Sai (S) ở mỗi ý A, B, C, D. 

Nội dung Đúng Sai 

A. Ấn Độ là một bán đảo lớn, có địa hình đa dạng.   

B. Địa hình hiểm trở khiến Ấn Độ cổ đại không thể phát triển nông nghiệp.   

C. Đồng bằng sông Ấn và sông Hằng cung cấp phù sa màu mỡ cho sự phát triển 

nông nghiệp. 

  

D. Sự đa dạng về điều kiện tự nhiên đã tác động đến lịch sử Ấn Độ thời phong kiến.   

Câu 2. . Cho đoạn thông tin: (0.5 điểm) 

“Đông Nam Á có khí hậu xích đạo, cận xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùa hạ nóng ẩm, mưa 

nhiều; mùa đông khô. Một số khu vực có thời tiết lạnh do có gió mùa mùa đông hoạt động như phía Bắc 

của Mi-an-ma và Việt Nam. Trên các đảo và phần phía nam của lục địa có khí hậu xích đạo và cận xích 

đạo. Quần đảo Phi-líp-pin bị ảnh hưởng nhiều của bão nhiệt đới.” 

Nguồn: SGK Chân trời sáng tạo trang 126. 

Qua đoạn thông tin đặc điểm khí hậu khu vực Đông Nam Á, em hãy chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở 

mỗi ý A, B. 

Nội dung Đúng Sai 

A. Mùa hạ ở Đông Nam Á nhìn chung nóng ẩm nhưng lượng mưa ít.   

B. Phía Bắc Việt Nam có thời tiết lạnh vào mùa đông do tác động của gió mùa mùa 

đông. 
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PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN (0.5 điểm) 

Câu 1. Cho bảng số liệu: (0.5 điểm) 

Quy mô dân số thế giới và châu Phi. (Đơn vị: triệu người) 

Năm 2020 2022 

Thế giới 7.773 7.963 

Châu phi 1.338 1.419 

a. Năm 2020, dân số châu Phi chiếm bao nhiêu % dân số thế giới? 

a. Năm 2022, dân số châu Phi chiếm bao nhiêu % dân số thế giới? 

B. TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

Câu 1. Dựa vào đoạn tư liệu: (1.0 điểm) 

Nhà sư Trung Hoa tên là Pháp Hiển, tới Ấn Độ vào khoảng năm 400 và ghi lại: 

“Người dân sống rất hạnh phúc; họ muốn đi đâu thì đi vì không bị lệ thuộc vào một lãnh chúa. Chỉ 

có những ai canh tác trên đất của hoàng gia mới phải trả một khoản thuế. Nhà vua cai quản mà không cần 

chặt đầu hoặc trừng phạt thể xác… Các quân lính và người hầu của nhà vua đều được trả công. Trên khắp 

đất nước, người dân không giết bất kì sinh vật sống nào, không uống rượu say… Tuy nhiên, trong xã hội có 

những người được gọi là chan-đa-la-xo (chandalas) (không thể chạm vào), họ làm những công việc ô uế và 

sống tách biệt với phần đông dân cư.” 

                                                                                                 (Mai-cơn Út (Michael Wood), Ấn Độ, Sách 

cơ bản (India, Basic Books), Niu Óoc, 2007, trang 156). 

a. Theo em nội dung nào phản ánh đặc điểm tôn giáo của xã hội Ấn Độ. 

b. Xã hội Ấn Độ thời Gúp-ta thể hiện như thế nào qua miêu tả của nhà sư Pháp Hiển trong tư liệu? 

Câu 2. Hãy kể tên một thành tựu văn hóa tiêu biểu của các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa 

đầu thế kỉ XVI mà em ấn tượng nhất và nêu lý do em ấn tượng. (1.0 điểm) 

Câu 3. Cho bảng số liệu: (1.0 điểm) 

Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của thế giới và châu Phi giai đoạn 1950 – 2020 (Đơn vị: %) 

Khu vực 1950-1955 1970-1975 1990-1995 2015-2020 

Thế giới 1.78 1.95 1.51 1.09 

Châu Phi 2.13 2.73 2.62 2.54 

Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giữa thế giới và châu Phi giai đoạn 

1950 - 2020. Giải thích vì sao? 

Câu 4. Cho đoạn thông tin: (1.0 điểm) 

Đa số người dân ở các nước châu Phi bị đe dọa bởi nạn đói. 

“… Nạn đói ở châu Phi là hậu quả của nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, xung đột khu 

vực, các hiện tượng thời tiết cực đoan và những ảnh hưởng đang diễn ra của đại dịch COVID-19. Nạn đói 

đe dọa cuộc sống và hạnh phúc của những cộng đồng và người dân dễ bị tổn thương ở châu Phi, đặc biệt 

là phụ nữ và trẻ em gái.” 

 Nguồn: https://vtv.vn/the-gioi/da-so-nguoi-dan-o-cac-nuoc-chau-phi-bi-de-doa-boi-nan-doi.                                     

Dựa vào kiến thức đã học và đoạn thông tin, theo em các nguyên nhân nào dẫn đến nạn đói ở châu 

Phi? 

-HẾT- 

http://vtv.vn/the-gioi/lhq-keu-goi-vien-tro-44-ty-usd-ngan-chan-nan-doi-o-chau-phi-20170223164521184.htm

